KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2017 -2018
Môn: Tiếng Anh 7
	            Tên Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	LISTENING 1
Topics:My hobbies/Heath/Community service/Music and arts/Vietnamese food and drink/The first university in Viet Nam
	Listen and choose the correct answer/ True or False
	Listen and choose the correct answer/ True or False
	
	

	Số câu: 6
Số điểm: 1,5- Tỉ lệ %: 15%
	Số câu: 3
Số điểm: 0,75
	Số câu: 3

Số điểm: 0,75
	
	

	LISTENING 2
Topic:My hobbies/Heath/Community service/Music and arts/Vietnamese food and drink/The first university in Viet Nam
	Listen and complete
/Listen and answer the questions

	Listen and complete / Listen and answer the questions

	
	

	Số câu: 4
Số điểm: 1,0 - Tỉ lệ %: 10%
	Số câu: 2
Số điểm: 0,5
	Số câu: 2
Số điểm: 0,5 
	
	

	READING 1

Topic:My hobbies/Heath/Community service/Music and arts/Vietnamese food and drink/The first university in Viet Nam
	Multiple choice / True - false statements .
	Multiple choice / True - false statements 
	
	

	Số câu: 5
Số điểm: 1,25- Tỉ lệ %: 12,5%
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Số câu: 3

Số điểm: 0,75
	
	

	READING 2

Topic:My hobbies/Heath/Community service/Music and arts/Vietnamese food and drink/The first university in Viet Nam

	Questions and answers / Gap fill ( cloze/ guided)
	Questions and answers / Gap fill ( cloze/ guided)
	Questions and answers / Gap fill ( cloze/ guided) gap
	

	Số câu : 5
Số điểm:1,25     Tỉ lệ 12,5 %
	Số câu: 2
Số điểm:0,5
	Số câu: 2
Số điểm: 0,5
	Số câu: 1

Số điểm:0,25 
	

	Speaking

Myhobbies/Heath/Community service/Music and arts/Vietnamese food and drink/The first university in Viet Nam
 
	   I. Personal questions
II. Topics:

1. Talk about  one of the  given  topics ( individual)

 2. Ask and answer questions about the given topics/ situations( group work or pair work
   
	I. Personal questions

II. Topics:

1. Talk about  one of the  given  topics ( individual)

 2. Ask and answer questions about the given topics/ situations( group work or pair work )
	I. Personal questions

II. Topics:

1. Talk about  one of the  given  topics ( individual)

 2. Ask and answer questions about the given topics/ situations( group work or pair work )
	I. Personal questions

II. Topics:

1. Talk about  one of the  given  topics ( individual)

 2. Ask and answer questions about the given topics/ situations( group work or pair work )

	Số câu: tương đương 10 câu
Số điểm: 2,5 - Tỉ lệ %: 25%
	Số câu: : tương đương 2 câu 

Số điểm: 0,5
	Số câu: : tương đương 2 câu 

Số điểm: 0,5
	Số câu: : tương đương 2 câu 

Số điểm: 0,5
	Số câu: : tương đương 4 câu 

Số điểm:1

	WRITING 1 

 Myhobbies/Heath/Community service/Music and arts/Vietnamese food and drink/The first university in Viet Nam

	.
	. Sentence transformation./ Sentence completion.
( tenses/verbs of liking/ compound sentences/comparisons/ expressing agreement( too, so, either, neither)/countable, uncountable nouns/passive voice)
	Sentence transformation./ Sentence completion.
( tenses/verbs of liking/ compound sentences/comparisons/ expressing agreement( too, so, either, neither)/countable, uncountable nouns/passive voice)
	

	Số câu : 6
Số điểm:1,5              Tỉ lệ 15 %
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
	Số câu: 5
Số điểm: 1,25
	 

	WRITING 2 

Myhobbies/Heath/Community service/Music and arts/Vietnamese food and drink/The first university in Viet Nam

	
	
	
	Write a paragraph/an email/ a letter (60-80 words)


	Số câu:tương đương 4 câu
Số điểm: 1,0 - Tỉ lệ %: 10%
	
	
	
	Số câu:tương đương 4 câu
Số điểm: 1.0

	Tổng số câu: 40

Tổng số điểm: 10,0

Tỉ lệ  100%
	Số câu: 1

Số điểm : 3.0 

30% 
	Số câu: 13
Số điểm: 3.0

30%
	Số câu: 8
Số điểm : 2,0
20%
	Số câu: 8
Số điểm : 2,0
                 20%


